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	Điều/khoản
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Giải trình, tiếp thu

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

	
	Bộ Tư pháp
	Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1 dự thảo Nghị định), đề nghị cân nhắc không quy định về các nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của các văn bản pháp luật chuyên ngành khác như: phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp sản xuất thuốc lá... Đề nghị rà soát để tránh chồng chéo, mâu thuẫn trong hệ thống pháp luật. Trường hợp cơ quan chủ trì soạn thảo nhận thấy có những hạn chế, bất cập của pháp luật điều chỉnh về các vấn đề này, đề nghị kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan.
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	Bộ Y tế
	        Dự thảo quy định lại khái niệm: “Sản phẩm thuốc lá” là sản phẩm được sản xuất.... để hút, nhai, ngửi do khái niệm này chưa đẩy đủ so với khái niệm trong Luật Phòng, chống tác hại của phòng chống tác hại thuốc lá “Sử dụng thuốc lá là hành vi hút, nhai, ngửi, hít, ngậm sản phẩm thuốc lá”
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	Bộ Tài chính
	Khoản 6 Điều 2 của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá có quy định “Kinh doanh thuốc lá là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn từ quá trình sản xuất, nhập khẩu đến tiêu thụ thuốc lá trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi”. Vì vậy, đề nghị cân nhắc quy định theo công đoạn thay vì liệt kê các trường hợp như dự thảo để bao quát các trường hợp có thể phát sinh trong thực tế.
	Dự thảo Nghị định đã quy định các công đoạn theo chuỗi sản xuất đến tiêu thụ. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên kết cấu như dự thảo.

	Điều 2. Đối tượng áp dụng

	
	Bộ Tài chính
	Khoản 3 Điều 2 đề nghị bổ sung thêm các hoạt động ‘kinh doanh tạm nhập tái xuất, gửi kho ngoại quan, hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc lá tại các khu phi thuế quan’
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định. Hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, gửi kho ngoại quan, hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc lá tại các khu phi thuế quan thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật khác có liên quan.

	
	
	
	

	Điều 3. Giải thích từ ngữ

	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	+ Khoản 11, đề nghị xem lại Khoản này vì việc giải thích nghĩa của “Doanh nghiệp phân phối sản phẩm thuốc lá” sử dụng chính cụm từ này là không hợp lý.
+ Khoản 15, đề nghị bổ sung giải thích từ ngữ đối với với Thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá, Thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá, Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá trước khi gọi chung nhóm này là “Thương nhân mua bán sản phẩm thuốc lá”.

+ Đề nghị bổ sung giải thích từ ngữ đối với Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá, Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá, Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá trước khi gọi chung 03 loại Giấy phép này là “Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá”, thống nhất với Khoản 15 của Điều này. 
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Khoản 2 Điều 3, đề nghị nghiên cứu quy định lại cho phù hợp với khoản 1 Điều 2 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	Bộ Tài chính
	Đề nghị ban soạn thảo quy định rõ khái niệm “nguyên liệu thuốc lá” để lam cơ sở phân biệt với khái niệm “phụ liệu thuốc lá”
	Khái niệm nguyên liệu thuốc lá đã được quy định cụ thể tại Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

	
	Bộ Tài chính
	Khoản 8 đưa ra khái niệm “Sản lượng thuốc lá được phép sản xuất và nhập khẩu” là sản lượng mà doanh nghiệp có giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá được phép sản xuất hoặc nhập khẩu để tiêu thụ trong nước. Đề nghị cân nhắc quy định tách biệt sản lượng thuốc lá sản xuất trong nước là số lượng thuốc lá được phép nhập khẩu (nêu rõ chỉ sản phẩm thuốc lá hay bao gồm cả nguyên liệu thuốc lá, phụ liệu thuốc lá nhập khẩu để sản xuất) làm cơ sở thuận lợi cho việc quản lý, theo dõi, trừ lùi, đảm bảo số lượng sản xuất và nhập khẩu không vượt quá số lượng cho phép.
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	Bộ Y tế
	Tại khoản 4 Điều 3 Dự thảo về khái niệm lá thuốc lá dưới dạng rời nhưng khái niệm này là chưa phù hợp vì: - Lá thuốc lá dưới dạng rời đã được nêu trong khái niệm quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, là một loại nguyên liệu thuốc lá để sản xuất thuốc lá, cụ thể như sau: “Nguyên liệu thuốc lá là lá thuốc lá dưới dạng rời, tấm đã sơ chế tách cọng, sợi thuốc lá, cọng thuốc lá và nguyên liệu thay thế khác dùng để sản xuất thuốc lá”. Cũng tại khoản 3 Điều 2 của Luật thì nguyên liệu thuốc lá là dùng để sản xuất thuốc lá chứ không phải để sản xuất tinh chất thuốc lá. Do đó, trong khái niệm này không cần quy định lại là nguyên liệu thuốc lá để sản xuất thuốc lá nữa mà cần phải mô tả dạng rời là như thế nào, là lá thuốc lá đã được tách cọng hay mảnh vụn của lá thuốc lá. Nếu là mảnh vụn của lá thuốc lá thì đó là dạng tấm mới phù hợp, còn dưới dạng rời là để mô tả lá thuốc lá đã được tách cọng nhưng còn nguyên vẹn.
	Đã tiếp thu và bỏ quy định này tại dự thảo Nghị định

	
	SCT Bắc Kạn
	Đề nghị bổ sung định nghĩa về “vùng trồng cây thuốc lá”
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	SCT Tiền Giang
	Đề nghị bổ sung định nghĩa “bản sao” là gì
	Không tiếp thu

	
	SCT Long An, SCT Hải Dương, SCT Lào Cai, SCT Đồng Nai, SCT Sơn La
	Đề nghị điều chỉnh thống nhất cụm từ “doanh nghiệp” tại Khoản 11 và 12 thành “Thương nhân”
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	SCT Hải Dương, SCT Đồng Nai, SCT Sơn La
	Đề nghị bổ sung định nghĩa về “thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá” để làm rõ nội hàm: các thương nhân được cấp Giấy phép bán buốn sản phẩm thuốc lá chỉ được mua sản phẩm thuốc lá của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc Thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá
	

	
	SCT Bắc Giang
	Đề nghị bổ sung giải thích thuật ngữ “xuất nhập khẩu ủy thác”
	Hoạt động ủy thác đã được quy định rõ tại Luật Quản lý ngoại thương và Luật Thương mại. Vì vậy, không cần thiết phải giải thích thuật ngữ này.

	
	Bộ Tư pháp

Bộ Tài chính
	Đề nghị cân nhắc lại khái niệm “Thuốc lá nhập lậu” tại khoản 16 Điều 3 dự thảo Nghị định. Việc coi sản phẩm thuốc lá vi phạm quy định pháp luật về ghi nhãn thuốc lá và in cảnh báo sức khỏe; lưu thông trên thị trường không có hóa đơn, chứng từ kèm theo theo quy định của pháp luật hoặc có hóa đơn, chứng từ nhưng hóa đơn, chứng từ là không hợp pháp theo quy định của pháp luật về quản lý hóa đơn cũng là thuốc lá nhập lậu là quá rộng, không phù hợp.
	Đã tiếp thu và bỏ nội dung này tại dự thảo Nghị định

	
	Bộ Tài chính
	Tại khoản 7 Điều 3 dự thảo Nghị định quy định “Thương mại nhà nước trong nhập khẩu sản phẩm thuốc lá” là cơ chế nhập khẩu trên cơ sở Bộ Công Thương chỉ định doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm thuốc lá theo nguyên tắc thực hiện độc quyền nhà nước. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo rà soát khoản 3 Điều 4 dự thảo và các điều cụ thể về độc quyền thương mại nhà nước nhằm đảm bảo tương thích với Điều 28 của Luật Cạnh tranh.
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào nội dung dự thảo Nghị định.

	Điều 4. Nguyên tắc quản lý kinh doanh thuốc lá

	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Khoản 2, đề nghị sửa lại là “Kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, máy móc, thiết bị thuộc chuyên ngành thuốc lá là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện…” (theo Phụ lục IV Luật Đầu tư 2020).
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	SCT Thanh Hóa
	Đề nghị bổ sung trong Điều 4: “Trong quá trình kinh doanh thuốc lá và các hoạt động khác có liên quan đến kinh doanh thuốc lá, doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, phòng cháy và chưa cháy”
	Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy. Vì vậy, không cần thiết phải bổ sung quy định này nhằm giảm thủ tục hành chính.

	
	Bộ Tài chính
	Đề nghị làm rõ khái niệm “kinh doanh” thuốc lá có bao gồm hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và “giấy phép” tương ứng xuất trình cho cơ quan hải quan khi thực hiện thủ tục nhập khẩu/xuất khẩu là những loại giấy phép gì?
	Hoạt động kinh doanh thuốc lá đã được định nghĩa đầy đủ trong Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. “Kinh doanh thuốc lá là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn từ quá trình sản xuất, nhập khẩu đến tiêu thụ thuốc lá trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi”, vì vậy, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu cũng nằm trong hoạt động kinh doanh. Các loại giấy phép đã được quy định cụ thể tại dự thảo Nghị định. 

	Điều 5. Đầu tư trồng cây thuốc lá và sử dụng giống cây thuốc lá

	
	Bộ Tư pháp
	Đề nghị cân nhắc quy định "Việc đầu tư phát triển vùng trồng cây thuốc lá phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất ở từng địa phương" tại khoản 1 Điều 5 dự thảo Nghị định. Theo Luật Quy hoạch năm 2017, hiện nay chỉ có quy hoạch sử dụng đất quốc gia, các nội dung quy hoạch sử dụng đất ở địa phương được tích hợp vào quy hoạch tỉnh. 
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	Bộ Y tế, Bộ Tài chính
	Luật Đầu tư 2014 quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện liên quan đến thuốc lá thì chỉ có “Kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, máy móc, thiết bị thuộc chuyên ngành thuốc lá”. Như vậy, đầu tư trồng cây thuốc là không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, đề nghị xem xét việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá là có phù hợp với quy định của Luật đầu tư hay không.
	· Trồng cây thuốc lá là một phần và là hoạt động đầu tiên trong chuỗi các hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh nguyên liệu. Theo Khoản 13 Điều 3 Nghị định 67/2013/NĐ-CP thì: “Đầu tư trồng cây thuốc lá” là việc doanh nghiệp bỏ vốn, kỹ thuật để tiến hành các hoạt động trồng, chăm sóc và thu hoạch các nguyên liệu lá thuốc lá hoặc trực tiếp bỏ vốn (tiền mặt, vật tư, hàng hóa...), kỹ thuật cho người trồng cây thuốc lá để tiến hành các hoạt động trồng, chăm sóc và thu hoạch thuốc lá”. Các doanh nghiệp kinh doanh nguyên liệu có thể tự trồng và thu hoạch lá thuốc lá hoặc đầu tư vốn, kỹ thuật để cùng với nông dân trồng, thu hoạch lá thuốc lá. 

· Lá thuốc lá cũng là một loại nguyên liệu thuốc lá. Cụ thể theo Khoản 3 Điều 2 Luật PCTHTL thì “nguyên liệu thuốc lá là lá thuốc lá dưới dạng rời, tấm đã sơ chế tách cọng, sợi thuốc lá, cọng thuốc lá và nguyên liệu thay thế khác dùng để sản xuất thuốc lá”. Đầu tư của các doanh nghiệp có mục tiêu lợi nhuận đều là hoạt động kinh doanh. Do vậy đầu tư trồng cây thuốc lá chính là một loại hình kinh doanh nguyên liệu thuốc lá. Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá chính là một điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh “nguyên liệu thuốc lá”. Vì vậy, xét về mặt pháp quy, việc quy định Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá trong Nghị định 67/2013/NĐ-CP (cũng như Nghị định sửa đổi Nghị định này) là không trái với Luật Đầu tư.

· Xét về thực tế, hiện nay tình trạng tranh mua, tranh bán nguyên liệu trồng trong nước diễn ra rất phổ biến, thường xuyên, trở thành một vấn nạn trong ngành thuốc lá. Nhiều doanh nghiệp không đầu tư trồng cây thuốc lá vẫn tranh mua từ nông dân nguyên liệu do doanh nghiệp khác đã đầu tư. Việc này làm mất đi sự gắn kết giữa chế biến nguyên liệu thuốc lá với hoạt động trồng thuốc lá, không bảo đảm được thông tin về nguồn gốc và chất lượng ổn định cho nguyên liệu thuốc lá và sản phẩm thuốc lá. Đối với sản phẩm thuốc lá, tính ổn định là rất quan trọng vì mỗi sản phẩm đều nhắm đến những khách hàng có gout hút nhất định. Các doanh nghiệp sẽ không bỏ tiền cho nông dân trồng cây thuốc lá nếu biết mình không thu hoạch được lá thuốc lá do mình bỏ tiền đầu tư, nông dân sẽ thiếu vốn/giống/kỹ thuật đầu tư, rủi ro của nông dân trồng cây thuốc lá sẽ tăng mạnh khi không bán được lá thuốc lá do giá lá thuốc lá giảm. Thực tế là diện tích trồng cây thuốc lá đang ngày càng suy giảm rõ rệt trong những năm qua.

· Như vậy việc hạn chế những thương nhân được phép tiến hành mua bán nguyên liệu thông qua Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá là phù hợp. Giấy chứng nhận này giúp đảm bảo rằng, doanh nghiệp phải đủ điều kiện và có hoạt động đầu tư trồng cây thuốc lá thực sự mới được phép mua bán, nguyên liệu thuốc lá, giúp loại bớt những thương nhân “cơ hội”, không có vốn, kỹ thuật, đầu tư hình thức hoặc không đầu tư nhưng sau đó lại tranh mua của thương nhân khác ra khỏi thị trường. Thêm vào đó, Giấy chứng nhận này được cấp theo từng địa phương, giúp đảm bảo thương nhân đầu tư trồng ở địa phương nào sẽ chỉ được mua nguyên liệu của địa phương đó, hạn chế tình trạng lấn sân, lấn địa bàn để tranh mua của nhau giữa các thương nhân.

· Ngoài ra, kinh doanh nguyên liệu thuốc lá là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật Đầu tư 2014. Nếu bỏ giấy phép đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá thì cần bổ sung điều kiện kinh doanh cho việc mua bán nguyên liệu thuốc lá. Tuy nhiên Bộ Công Thương thấy rằng kinh doanh nguyên liệu thuốc lá nên gắn với đầu tư trồng cây thuốc lá như phân tích ở trên, bảo đảm mối quan hệ gắn kết giữa vùng trồng nguyên liệu và doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá. Do vậy đề nghị giữ Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá. 



	Điều 6. Phân cấp nguyên liệu thuốc lá

	
	
	
	

	Điều 7. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Khoản 3 quy định về điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá “phải đạt ít nhất 100 ha/vụ mỗi năm trong đó có 1 vùng trồng với diện tích trồng tối thiểu 40ha”. Đề nghị rà soát quy định này để đảm bảo sự phù hợp và tính khả thi khi triển khai.
	Cơ quan soạn thảo đã căn cứ tình hình thực tế triển khai của doanh nghiệp và phối hợp với Hiệp hội thuốc lá Việt Nam thống nhất để đảm bảo sự phụ hợp và tính khả thi khi triển khai.

	
	Bộ Tư pháp
	Về điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (Điều 7 dự thảo Nghị định), đề nghị cân nhắc điều kiện "Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật". Hiện nay, hợp tác xã cũng là một chủ thể kinh doanh, do đó, đề nghị cân nhắc mở rộng chủ thể hợp tác xã đầu tư trồng cây thuốc lá. Tương tự, đề nghị cân nhắc cho phép hợp tác xã tham gia các hoạt động kinh doanh thuốc lá.
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	Bộ Y tế
	Về việc sửa đổi các quy định về trồng cây thuốc lá (tại Điều 7, khoản 2 Điều 16): Dự thảo Nghị định đang sửa đổi theo hướng khuyến khích tăng diện tích và sản lượng trồng cây thuốc lá trong nước để đáp ứng nhu cầu về nguyên liệu, hạn chế nhập khẩu nguyên liệu. Tuy nhiên, mục tiêu này là không phù hợp với yêu cầu từng bước giảm nguồn cung cấp thuốc lá và từng bước chuyển đổi ngành nghề trồng cây thuốc lá cho người trồng cây thuốc lá.
	Hiện nay, quy định đối với trách nhiệm đầu tư vùng nguyên liệu của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá là chưa rõ ràng. Xảy ra tình trạng thực hiện không đúng quy định như tình trạng sở hữu chéo, đầu tư tài chính mà không phải doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm đầu tư vùng nguyên liệu (ý kiến của Kiểm toán nhà nước). Bên cạnh đó, việc thực hiện quy định này của doanh nghiệp còn mang tính đối phó, chưa phù hợp do quy định không rõ ràng. 
        Các quy định trước đây chỉ mang tính chất khuyến khích, đã làm diện tích vùng trồng cây thuốc lá sụt giảm mạnh, chi phí ngoại tệ nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá tăng lên, ảnh hưởng không tiêu cực tới cán cân thương mại. 

Vì vậy, cần phải bổ sung cho phù hợp nhằm thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng nguyên liệu trong nước, tăng cường xuất khẩu.
Ngoài ra, sản xuất nguyên liệu thuốc lá hiện đang là ngành nghề tạo ra công ăn việc làm cho khoảng 200.000 nông dân. Loại cây này đã và đang phát huy được thế mạnh so với các cây trồng nông nghiệp khác tại các vùng có tiềm năng trồng thuốc lá truyền thống; đóng góp vai trò không nhỏ trong đời sống kinh tế xã hội của những huyện nghèo vùng sâu, vùng xa.

	Điều 8. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Khoản 4, đề nghị làm rõ nội hàm của “tài liệu chứng minh” bao gồm những giấy tờ gì để đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng của văn bản quy phạm pháp luật.

	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	3. Có tài liệu chứng minh doanh nghiệp đầu tư trực tiếp vùng trồng hoặc bản sao hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá với người trồng cây thuốc lá.
4. Tài liệu chứng minh có quy mô đầu tư trồng cây thuốc lá ít nhất 100 ha/vụ mỗi năm trong đó có 1 vùng trồng với diện tích trồng tối thiểu 40ha. 
	Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI
	Dự thảo có nhiều quy định liên quan đến thủ tục hành chính. Các quy định về trình tự, thủ tục khá rõ ràng, cụ thể, tuy nhiên một số quy định về hồ sơ đề nghị cấp phép chưa đảm bảo tính minh bạch, cụ thể:

Trong các quy định về hồ sơ xin cấp giấy phép, Dự thảo quy định doanh nghiệp phải cung cấp các tài liệu chứng minh đáp ứng được điều kiện kinh doanh (ví dụ: trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá phải có “tài liệu chứng minh doanh nghiệp đầu tư trực tiếp vùng trồng; tài liệu chứng minh có quy mô đầu tư trồng cây thuốc lá ít nhất 100 ha/vụ mỗi năm trong đó có 1 vùng trồng với diện tích trồng tối thiểu 40 ha” (khoản 3, 4 Điều 8 Dự thảo); …). Không rõ tài liệu nào sẽ chứng minh được các điều kiện kinh doanh tương ứng với từng loại giấy phép quy định tại Dự thảo? Việc không quy định cụ thể các loại tài liệu này sẽ tạo ra nhiều cách hiểu khác nhau giữa các đối tượng áp dụng và có nguy cơ sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Để đảm bảo tính minh bạch, đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ ràng, cụ thể các loại tài liệu trong các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	5. Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân cấp huyện xác nhận diện tích trồng cây thuốc lá tại mỗi vùng trồng.
	Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI
	Dự thảo có một số quy định có tính chất là “giấy phép con” (yêu cầu doanh nghiệp phải xin phép/xác nhận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được cấp giấy phép kinh doanh), tuy nhiên Dự thảo lại không có quy định về trình tự, thủ tục hoặc dẫn chiếu tới văn bản có quy định về vấn đề này, cụ thể:

       Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận diện tích cây trồng thuốc lá tại mỗi vùng trồng (khoản 5 Điều 8 Dự thảo);

Kinh doanh thuốc lá là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, “thuốc lá” là sản phẩm có tác động trực tiếp đến sức khỏe con người vì vậy cần phải có các biện pháp quản lý chặt chẽ nhằm đảm bảo lợi ích công cộng này. Tuy nhiên, các biện pháp quản lý thông qua hình thức về thủ tục hành chính cần được thiết kế một cách minh bạch để các doanh nghiệp có thể nhận biết và thực hiện một cách thuận lợi. Đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ các thủ tục để có được các loại giấy phép trên hoặc dẫn chiếu tới văn bản có quy định.
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	SCT Vĩnh Long, SCT Lạng Sơn, SCT Cao Bằng
	Khoản 3 và Khoản 4 có sự trùng lắp.
	Tiếp thu, đã gộp Khoản 3 và Khoản 4 lại: “3. Có tài liệu chứng minh doanh nghiệp đầu tư trực tiếp vùng trồng hoặc bản sao hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá với người trồng cây thuốc lá đáp ứng điều kiện về quy mô như quy định tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định này.”


	Điều 9. Điều kiện cấp Giấy phép xuất nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá

	
	Bộ Tài chính
	Dự thảo đưa ra quy định về điều kiện, hồ sơ cấp giấy phép xuất nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá. Theo đó, để được phép nhận ủy thác mặt hàng này, doanh nghiệp phải đáp ứng một số điều kiện về hợp đồng nhập khẩu hoặc thỏa thuận xuất khẩu với doanh nghiệp sản xuất, chế biến nguyên liệu thuốc lá… và nộp cho cơ quan có thẩm quyền (Sở Công Thương) để được cấp Giấy phép xuất nhập khẩu ủy thác.
Tuy nhiên, thoe quy định tại khoản 2 Điều 50 Luật Quản lý ngoại thương “Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện, bên ủy thác hoặc bên nhận ủy thác phải có giấy phép, đáp ứng điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu trước khi ký hợp đồng ủy thác hoặc nhận ủy thác, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác” thì chỉ bên ủy thác hoặc bên nhận ủy thác phải có giấy phép đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, cụ thể đối với nguyên liệu thuốc lá theo quy định tại Nghị định này thì doanh nghiệp ủy thác phải là đơn vị được cấp Giấy phép đáp ứng điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu (theo cơ chế chỉ định doanh nghiệp nhập khẩu). Như vậy, việc quy định giao Sở Công Thương cấp thêm 01 loại Giấy phép ủy thác XNK nguyên liệu thuốc lá cho doanh nghiệp nhận ủy thác trong khi doanh nghiệp ủy thác đã được sự chỉ định của Nhà nước thì sẽ phát sinh thêm thủ tục hành chính và có thể chưa phù hợp với khoản 2 Điều 50 Luật Quản lý ngoại thương. Đề nghị Ban soạn thảo xem xét sự cần thiết của thục tục này và rà soát lại việc phù hợp với cá quy định pháp luật khác liên quan về lĩnh vực ủy thác.
	Giấy phép xuất nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá được đổi tên từ Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá được quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP cho phù hợp với tính chất của loại hình kinh doanh này. Vì vậy, việc quy định giấy phép này không phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, kinh doanh thuốc lá là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân sản xuất, mua bán sản phẩm thuốc lá; chế biến nguyên liệu thuốc lá, mua bán nguyên liệu thuốc lá và đầu tư trồng cây thuốc lá phải có giấy phép theo quy định. Ngoài ra, xét về thực tế, hiện nay tình trạng tranh mua, tranh bán nguyên liệu trồng trong nước diễn ra rất phổ biến, thường xuyên, trở thành một vấn nạn trong ngành thuốc lá. Việc quản lý hoạt động XNK ủy thác nguyên liệu thuốc lá phải được quản lý trong chuỗi từ trồng nguyên liệu đến sản xuất sản phẩm thuốc lá. Vì vậy, việc quy định cấp Giấy phép xuất nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá là phù hợp với khoản 2 Điều 50 Luật Quản lý ngoại thương “Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện, bên ủy thác hoặc bên nhận ủy thác phải có giấy phép, đáp ứng điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu trước khi ký hợp đồng ủy thác hoặc nhận ủy thác, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.


	Điều 10. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xuất nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá

	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Khoản 3, đề nghị bỏ cụm từ “…nguyên tắc hoặc thỏa thuận…” để phù hợp về mặt lô gic với Điều 9, Khoản 2.


	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	Điều 11. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép xuất nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá

	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Đề nghị tách ra thành 2 khoản, khoản thứ nhất là về thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá; khoản thứ hai là về Giấy phép xuất nhập khẩu ủy tác nguyên liệu thuốc lá. 


	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định. Dự thảo Nghị định đã có khoản 1 quy định về thẩm quyền và khoản 2 quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trồng cây thuốc lá; Giấy phép xuất nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá.

	
	SCT Vĩnh Long
	Đề nghị điều chỉnh Khoản 1 như sau: “…Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá cho doanh nghiệp có diện tích đầu tư vùng trồng lớn nhất trên địa bàn tỉnh và doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh”
	Việc quy định Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá cho doanh nghiệp có diện tích đầu tư vùng trồng lớn nhất trên địa bàn tỉnh nhằm tránh tình trạng chồng chéo, khó quản lý. Thực tế có tình trạng một số Sở Công Thương cấp phép cho doanh nghiệp nhưng không trực tiếp đầu tư tại tỉnh đó dẫn đến không quản lý được.

	
	SCT Hải Dương
	Đề nghị bổ sung nội dung về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xuất nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	Điều 12. Điều kiện cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá

	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Khoản 2, đề nghị làm rõ nội hàm của “tài liệu chứng minh” bao gồm những giấy tờ gì, tương tự như đối với Điều 8, Khoản 4.
	Đã tiếp thu và bổ sung vào dự thảo Nghị định. Cụ thể: “Tài liệu chứng minh có dây chuyền máy móc, thiết bị chuyên ngành đồng bộ của công đoạn chế biến nguyên liệu thuốc lá (bao gồm văn bản đồng ý về việc nhập khẩu hoặc đồng ý chủ trương mua sắm, đầu tư của Bộ Công Thương; chứng từ nhập khẩu, mua bán máy móc, thiết bị).”

	Điều 13. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá

	
	Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI
	Dự thảo có nhiều quy định liên quan đến thủ tục hành chính. Các quy định về trình tự, thủ tục khá rõ ràng, cụ thể, tuy nhiên một số quy định về hồ sơ đề nghị cấp phép chưa đảm bảo tính minh bạch, cụ thể:

Trong các quy định về hồ sơ xin cấp giấy phép, Dự thảo quy định doanh nghiệp phải cung cấp các tài liệu chứng minh đáp ứng được điều kiện kinh doanh (ví dụ: trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá phải có “tài liệu chứng minh doanh nghiệp đầu tư trực tiếp vùng trồng; tài liệu chứng minh có quy mô đầu tư trồng cây thuốc lá ít nhất 100 ha/vụ mỗi năm trong đó có 1 vùng trồng với diện tích trồng tối thiểu 40 ha” (khoản 3, 4 Điều 8 Dự thảo); …). Không rõ tài liệu nào sẽ chứng minh được các điều kiện kinh doanh tương ứng với từng loại giấy phép quy định tại Dự thảo? Việc không quy định cụ thể các loại tài liệu này sẽ tạo ra nhiều cách hiểu khác nhau giữa các đối tượng áp dụng và có nguy cơ sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Để đảm bảo tính minh bạch, đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ ràng, cụ thể các loại tài liệu trong các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép
	Đã tiếp thu và bổ sung vào dự thảo Nghị định. Cụ thể: “Tài liệu chứng minh có dây chuyền máy móc, thiết bị chuyên ngành đồng bộ của công đoạn chế biến nguyên liệu thuốc lá (bao gồm văn bản đồng ý về việc nhập khẩu hoặc đồng ý chủ trương mua sắm, đầu tư của Bộ Công Thương; chứng từ nhập khẩu, mua bán máy móc, thiết bị).”

	
	SCT Trà Vinh
	Tại Khoản 3, đề nghị quy định cụ thể về tài liệu chứng minh có dây chuyền máy móc, thiết bị chuyên ngành đồng bộ của công đoạn chế biến nguyên liệu thuốc lá
	Đã tiếp thu và bổ sung vào dự thảo Nghị định. Cụ thể: “Tài liệu chứng minh có dây chuyền máy móc, thiết bị chuyên ngành đồng bộ của công đoạn chế biến nguyên liệu thuốc lá (bao gồm văn bản đồng ý về việc nhập khẩu hoặc đồng ý chủ trương mua sắm, đầu tư của Bộ Công Thương; chứng từ nhập khẩu, mua bán máy móc, thiết bị).”

	Điều 14. Thẩm quyền và trình tự cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá

	
	
	· 
	

	Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đầu tư, mua bán nguyên liệu thuốc lá, chế biến nguyên liệu thuốc lá

	
	
	
	

	Điều 16. Điều kiện cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	+ Khoản 1, đề nghị bỏ Khoản này do “cấp có thẩm quyền đồng ý về chủ trương đầu tư” là không có cơ sở pháp lý.


	

	
	Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI
	Theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Dự thảo thì một trong các điều kiện để được cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá là “doanh nghiệp đang sản xuất sản phẩm thuốc lá”. Điều này có thể đưa đến cách hiểu, các doanh nghiệp trước khi được cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá có thể sản xuất sản phẩm thuốc lá. Điều này dường như chưa thống nhất với quy định tại khoản 2 Điều 4 Dự thảo “tổ chức, cá nhân sản xuất, mua bán sản phẩm thuốc lá … phải có giấy phép theo quy định”.

Đề nghị Ban soạn thảo điều chỉnh lại quy định tại quy định tại khoản 1 Điều 16 Dự thảo để đảm bảo tính thống nhất trong quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện này.


	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư


	+ Khoản 2.b, đề nghị làm rõ thế nào là “diện tích trồng phù hợp với sản lượng sản xuất” để đảm bảo tính rõ ràng của văn bản quy phạm.


	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI
	Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Dự thảo thì tùy thuộc vào nguồn gốc vốn mà doanh nghiệp có phải đáp ứng điều kiện về sử dụng và đầu tư nguyên liệu thuốc lá được trồng trong nước, theo đó:

       - Doanh nghiệp không có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng tỷ lệ sử dụng nguyên liệu trong nước theo lộ trình (năm 2021 phải đạt tối thiểu 15%, từ 2021 đến 2024 mỗi năm tăng tỷ lệ lên 5%, sau năm 2025 đạt tỷ lệ 40%)

       - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không cần phải đáp ứng điều kiện trên
         Quy định trên cần được xem xét ở các điểm sau:

       - Việc phân biệt điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dựa trên nguồn vốn của doanh nghiệp là chưa hợp lý, tạo ra sự bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong cùng điều kiện. Điều kiện kinh doanh phải được áp dụng bình đẳng giữa các doanh nghiệp muốn tham gia vào ngành, nghề này;

       - Theo phản ánh của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam (được thể hiện trong điểm 2.7 Mục IV Tờ trình), “do điều kiện đất đai, thổ nhưỡng của Việt Nam nguyên liệu nội địa chưa thể đáp ứng yêu cầu phối chế các nhãn thuốc lá, đặc biệt là các nhãn trung và cao cấp”, “nếu buộc các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá trong nước phải sử dụng phần lớn nguyên liệu lá trồng trong nước sẽ làm cho người tiêu dùng từ bỏ các sản phẩm thuốc lá hợp pháp sản xuất trong nước … và tìm kiếm sản phẩm thay thế bằng các sản phẩm nhập lậu”; “gia tăng chi phí vận hành cho các công ty sản xuất thuốc lá sản xuất thuốc lá nhãn trong nước làm suy yếu sức cạnh tranh của doanh nghiệp”. Như vậy, có thể thấy, theo phản ánh của doanh nghiệp, dựa trên điều kiện thực tế thì việc yêu cầu doanh nghiệp không có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng tỷ lệ tiêu thụ nguyên liệu trong nước sẽ gây khó khăn và ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước, đồng thời gia tăng nguy cơ thuốc lá nhập lậu thâm nhập vào thị trường.

       - Mục tiêu của việc áp đặt điều kiện về sử dụng và đầu tư nguyên liệu được trồng trong nước là nhằm tăng tỷ lệ vùng trồng, bảo vệ quyền lợi của người lao động. Tuy nhiên, Nhà nước nên áp dụng biện pháp quản lý hướng đến nâng cao chất lượng nguyên liệu trong nước thay vì áp đặt tỷ lệ cứng về việc sử dụng nguyên liệu được trồng trong nước.

Từ những phân tích trên, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, xem xét bỏ quy định về tỷ lệ sử dụng nguyên liệu trong nước theo lộ trình áp dụng cho doanh nghiệp không có vốn đầu tư nước ngoài.


	Cần quy định rõ 100ha/vụ để tránh tình trạng các doanh nghiệp đầu tư khi đăng ký trồng nhiều vụ/năm để đạt 100ha/vụ nhưng thực tế triển khai thì không làm. Với quy định 40ha/tỉnh để tránh tình trạng chồng chéo trong quản lý của Sở Công Thương. Do hiện nay xuất hiện tình trạng Sở Công Thương ở tỉnh (không có vùng trồng) cấp giấy phép nhưng doanh nghiệp chỉ có trụ sở trên địa bàn. Trong khi đó doanh nghiệp lại thực hiện đầu tư trồng ở tỉnh khác dẫn đến tình trạng chồng chéo, không thống nhất quản lý

	
	Bộ Y tế
	Dự thảo Nghị định đang sửa đổi theo hướng khuyến khích tăng diện tích và sản lượng trồng cây thuốc lá trong nước để đáp ứng nhu cầu về nguyên liệu, hạn chế nhập khẩu nguyên liệu. Tuy nhiên, mục tiêu này là không phù hợp với yêu cầu từng bước giảm nguồn cung cấp thuốc lá và từng bước chuyển đổi ngành nghề trồng cây thuốc lá cho người trồng cây thuốc lá.
	Hiện nay, quy định đối với trách nhiệm đầu tư vùng nguyên liệu của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá là chưa rõ ràng. Xảy ra tình trạng thực hiện không đúng quy định như tình trạng sở hữu chéo, đầu tư tài chính mà không phải doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm đầu tư vùng nguyên liệu (ý kiến của Kiểm toán nhà nước). Bên cạnh đó, việc thực hiện quy định này của doanh nghiệp còn mang tính đối phó, chưa phù hợp do quy định không rõ ràng. 
        Các quy định trước đây chỉ mang tính chất khuyến khích, đã làm diện tích vùng trồng cây thuốc lá sụt giảm mạnh, chi phí ngoại tệ nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá tăng lên, ảnh hưởng không tiêu cực tới cán cân thương mại. 

Vì vậy, cần phải bổ sung cho phù hợp nhằm thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng nguyên liệu trong nước, tăng cường xuất khẩu.
Ngoài ra, sản xuất nguyên liệu thuốc lá hiện đang là ngành nghề tạo ra công ăn việc làm cho khoảng 200.000 nông dân. Loại cây này đã và đang phát huy được thế mạnh so với các cây trồng nông nghiệp khác tại các vùng có tiềm năng trồng thuốc lá truyền thống; đóng góp vai trò không nhỏ trong đời sống kinh tế xã hội của những huyện nghèo vùng sâu, vùng xa.

	
	Bộ Tài chính
	Nhằm hạn chế việc các công ty lợi dụng quy định để được cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá thông qua việc đầu tư vào một doanh nghiệp đã có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, nhưng bản chất công ty được đầu tư này không có máy móc thiết bị sản xuất thuốc lá, cũng chỉ được cấp Giấy phép do đã đầu tư vốn chi phối tại doanh nghiệp khác; đề nghị nghiên cứu, sửa đổi theo hướng:

“Doanh nghiệp phải có máy móc thiết bị chuyên ngành gồm các công đoạn chính cuốn điếu, đóng bao hoặc nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc cổ phần chi phối tại doanh nghiệp khác có máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá đã được cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá”
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định.

	
	Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
	Tại Điều 16 dự thảo Nghị định cần có sự nghiên cứu, phân tích kỹ đối với điều kiện đáp ứng tỷ lệ sử dụng nguyên liệu trong nước theo lộ trình từ năm 2021-2025, nhằm đảm bảo đạt hiệu quả cao đối với chất lượng nguyên liệu thuốc lá trong nước, tránh tình trạng vùng trồng nguyên liệu bị phá vỡ quy hoạch, không đảm bảo chất lượng nguyên liệu thuốc lá.
	Bổ sung hợp đồng nguyên tắc hoặc thỏa thuận đầu tư trồng cây thuốc lá do khi doanh nghiệp chưa được thành lập sẽ khó khăn trong việc tiến hành ký hợp đồng. Việc quy định 1 vùng trồng với diện tích trồng tối thiểu 40ha/1 tỉnh nhằm mục đích sản xuất lớn, tăng năng suất, chất lượng và áp dụng khoa học công nghệ, hạ giá thành sản phẩm.

Ngoài ra, bổ sung yêu cầu hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá phải có xác nhận của chính quyền địa phương tại địa bàn trồng cây thuốc lá (Ủy ban nhân dân cấp xã, phường) để tránh tình trạng hợp thức hóa hồ sơ.

	
	Bộ Y tế
	Bộ Y tế nhất trí việc cắt giảm một số điều kiện kinh doanh do đã được quy định ở các văn bản pháp luật chuyên ngành như điều kiện về vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường… Tuy nhiên, các điều kiện đặc thù như tiêu chuẩn nguyên liệu, khu vực chế biến, máy móc thiết bị chế biến nguyên liệu thuốc lá, đặc biệt là điều kiện về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm thuốc lá tại khoản 4 Điều 16, khoản 2 Điều 22 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP thì đề nghị giữ nguyên như Nghị định 67/2013/NĐ-CP.
	Các điều kiện về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm thuốc lá là điều kiện bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định. Thực hiện chủ trương của Chính phủ, dự thảo Nghị định đã không quy định thêm các điều kiện này nhằm đơn giản hóa và cắt giảm thủ tục hành chính.

	3. Doanh nghiệp phải có máy móc thiết bị chuyên ngành gồm các công đoạn chính cuốn điếu, đóng bao hoặc nắm giữ cổ phần/vốn góp chi phối tại doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá.
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Y tế
	+ Khoản 3, đề nghị xem xét bổ sung thêm điều kiện chi tiết về máy móc thiết bị chuyên ngành.
Đề nghị giữ nguyên quy định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP: Doanh nghiệp phải có máy móc thiết bị chuyên ngành, đóng bao mới đủ điều kiện cấp Giấy phép sản xuất thuốc lá. Không nên cho phép một doanh nghiệp không có máy móc thiết bị mà góp vốn, cổ phần ở doanh nghiệp khác để sản xuất thuốc lá.

	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định



	Điều 17. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

	3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất (nếu có) và dự kiến sản lượng sản xuất kinh doanh của 05 năm tiếp theo (trong đó nêu rõ chỉ tiêu sản lượng sản xuất đối với từng nhóm sản phẩm thuốc lá quy đổi ra bao 20 điếu).
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	        Khoản 3, đề nghị bỏ từ “nếu có” vì đã là yêu cầu trong hồ sơ đề nghị cấp phép thì cần là quy định bắt buộc,
	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất (nếu có) là đối với các doanh nghiệp đang sản xuất sản phẩm thuốc lá tiếp tục đề nghị cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá. Trường hợp “nếu có” áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền đồng ý về chủ trương đầu tư trong trường hợp sáp nhập, liên doanh để sản xuất thuốc lá. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

	5. Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của máy móc thiết bị.
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Khoản 5 Điều 17: đề nghị xem xét bỏ quy định Doanh nghiệp cung cấp “hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của máy móc thiết bị” nhằm giảm thủ tục hành chính
	Máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá có thời gian sử dụng dài, trải qua nhiều quy định trước đây và đã được Bộ Công Thương rà soát (tại thời điểm ban hành Nghị quyết số 12/200/NQ-CP) và công bố năng lực tại Quyết định số 1959/QĐ-BCT năm 2007 phù hợp với quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá. Ngoài ra, sau thời điểm 2007, việc sử dụng máy móc thiết bị chuyên ngành phải có văn bản đồng ý của Bộ Công Thương. Vì vậy, việc quy định doanh nghiệp cung cấp   “hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của máy móc thiết bị” là không cần thiết và nhằm giảm thủ tục hành chính. 

Cơ quan soạn thảo đã tiếp thu và bỏ quy định này trong dự thảo Nghị định.

	
	SCT Hưng Yên
	Tại Khoản 4 Điều 17, đề nghị điều chỉnh bổ sung: “Bảng kê danh mục máy móc, thiết bị cuốn điếu thuốc lá và đóng bao thuốc lá (năng lực từng công đoạn quy đổi ra bao 20 điếu) và kiểm tra chất lượng sản phẩm thuốc lá (nếu có)
	Việc đáp ứng chất lượng sản phẩm được thực hiện theo quy định của quy chuẩn quốc gia thuốc lá điếu. Vì vậy, không cần thiết đưa nội dung này vào nhằm đơn giản hóa và giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

	Điều 18. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

	Điều 19. Sản lượng sản xuất và nhập khẩu sản phẩm thuốc lá

	Điều 20. Năng lực sản xuất thuốc lá để tiêu thụ trong nước và điều chuyển năng lực sản xuất của doanh nghiệp

	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	+ Khoản 3, đề nghị quy định rõ “còn dư năng lực sản xuất” là như thế nào, được tính toán dựa vào căn cứ nào.

+ Khoản 3.b, đề nghị quy định rõ “trường hợp khác” là như thế nào và Bộ Công Thương thực hiện theo quy định cụ thể nào, không viết chung chung như dự thảo.


	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	2. Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá có thị trường tiêu thụ sản phẩm thuốc lá nội tiêu nhưng không đủ năng lực sản xuất được phép:

b) Thuê, mượn, chuyển nhượng máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá của các doanh nghiệp sản xuất còn dư năng lực sản xuất sản phẩm thuốc lá sau khi được Bộ Công Thương đồng ý bằng văn bản.


	Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI
	Dự thảo có một số quy định có tính chất là “giấy phép con” (yêu cầu doanh nghiệp phải xin phép/xác nhận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được cấp giấy phép kinh doanh), tuy nhiên Dự thảo lại không có quy định về trình tự, thủ tục hoặc dẫn chiếu tới văn bản có quy định về vấn đề này, cụ thể:

       Bộ Công Thương đồng ý bằng văn bản việc thuê, mượn, chuyển nhượng máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá của các doanh nghiệp sản xuất còn dư năng lực sản xuất sản phẩm thuốc lá (điểm b khoản 2 Điều 20);

Kinh doanh thuốc lá là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, “thuốc lá” là sản phẩm có tác động trực tiếp đến sức khỏe con người vì vậy cần phải có các biện pháp quản lý chặt chẽ nhằm đảm bảo lợi ích công cộng này. Tuy nhiên, các biện pháp quản lý thông qua hình thức về thủ tục hành chính cần được thiết kế một cách minh bạch để các doanh nghiệp có thể nhận biết và thực hiện một cách thuận lợi. Đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ các thủ tục để có được các loại giấy phép trên hoặc dẫn chiếu tới văn bản có quy định.

	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	3. Điều chuyển năng lực sản xuất sản phẩm thuốc lá của doanh nghiệp: 
Bộ Công Thương sẽ điều chuyển năng lực sản xuất sản phẩm thuốc lá từ các doanh nghiệp còn dư năng lực sản xuất nhưng chưa khai thác hết năng lực và không có phương án khả thi để khai thác năng lực sản xuất sang các doanh nghiệp được cấp phép sản xuất, có thị trường phát triển nhưng đã hết năng lực sản xuất theo nguyên tắc sau:

a) Có sự thỏa thuận thống nhất giữa các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp.
b) Trường hợp khác, việc điều chuyển máy móc thiết bị giữa các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá sẽ được Bộ Công Thương thực hiện theo quy định.

	Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI

Bộ Tư pháp
	Theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Dự thảo thì Bộ Công Thương sẽ điều chuyển năng lực sản xuất sản phẩm thuốc lá từ doanh nghiệp còn dư năng lực sản xuất nhưng chưa khai thác hết năng lực và không có phương án khả thi để khai thác năng lực sản xuất sang doanh nghiệp được cấp giấy phép sản xuất, có thị trường phát triển nhưng đã hết năng lực sản xuất. 

Tuy nhiên, Dự thảo lại không quy định về cách thức điều chuyển năng lực sản xuất này, ít nhất ở các điểm: doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục nào để có được sự điều chuyển năng lực sản xuất sản phẩm thuốc lá? Trong trường hợp không có sự thỏa thuận giữa các doanh nghiệp sản phẩm thuốc lá, thì Bộ Công Thương sẽ thực hiện điều chuyển dựa trên cơ sở nào? Hình thức của việc điều chuyển năng lực sản xuất sẽ là gì (quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền? điều chỉnh giấy phép sản xuất?)? 

Đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ những vấn đề trên.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 20 dự thảo Nghị định, Bộ Công Thương sẽ điều chuyển năng lực sản xuất sản phẩm thuốc lá từ các doanh nghiệp còn dư năng lực sản xuất nhưng chưa khai thác hết năng lực, trong đó có "Trường hợp khác, việc điều chuyển máy móc thiết bị giữa các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá sẽ được Bộ Công Thương thực hiện theo quy định".  Khái niệm điều chuyển tài sản chỉ có trong pháp luật về quản lý tài sản công. Bộ Tư pháp đề nghị cân nhắc lại quy định này theo hướng việc chuyển nhượng máy móc thiết bị giữa các doanh nghiệp phải bảo đảm trên nguyên tắc thỏa thuận, bảo vệ quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp.

	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	Điều 21. Nhãn hiệu sản phẩm thuốc lá

	1. Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá mang nhãn hiệu thuộc sở hữu của doanh nghiệp nước ngoài để tiêu thụ tại Việt Nam phải được Bộ trưởng Bộ Công Thương cho phép bằng văn bản trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 21 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Đề nghị chỉnh sửa cụm từ “doanh nghiệp nước ngoài” thành “cá nhân, tổ chức nước ngoài” để phù hợp với tư cách chủ sở hữu nhãn hiệu theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Đồng thời, bổ sung thêm cụm từ ‘với điều kiện việc sử dụng nhãn hiệu đó phải phù hợp với quy định của pháp luật về sở hữ trí tuệ hiện hành của Việt Nam’
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	Bộ Y tế
	Đề nghị giữ nguyên như Nghị định 67/2013/NĐ-CP: “Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá mang nhãn hiệu thuộc sở hữu của doanh nghiệp nước ngoài để tiêu thụ tại Việt Nam phải được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bằng văn bản”. Do việc tăng thêm các nhãn thuốc lá là một nguyên nhân quan trọng làm tăng nhu cầu sử dụng thuốc lá, cần phải được sự đồng ý Thủ tướng Chính phủ.
	Thống nhất với ý kiến Bộ Tư pháp. Đã tiếp thu và bỏ quy định này do đã được quy định cụ thể tại Khoản 4 Điều 21 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

	
	Bộ Tư pháp
	Đề nghị cân nhắc lại quy định "Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá mang nhãn hiệu thuộc sở hữu của doanh nghiệp nước ngoài để tiêu thụ tại Việt Nam phải được Bộ trưởng Bộ Công Thương cho phép bằng văn bản trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 21 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá". Khoản 4 Điều 21 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã quy định "Hợp đồng nhượng quyền sở hữu công nghiệp sản xuất thuốc lá chỉ được thực hiện tại doanh nghiệp đã có giấy phép sản xuất thuốc lá sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bằng văn bản". Do đó, đề nghị không bổ sung quy định nêu trên trong dự thảo Nghị định.


	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định



	Điều 22. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá

	
	Bộ Y tế
	Bộ Y tế nhất trí việc cắt giảm một số điều kiện kinh doanh do đã được quy định ở các văn bản pháp luật chuyên ngành như điều kiện về vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường… Tuy nhiên, các điều kiện đặc thù như tiêu chuẩn nguyên liệu, khu vực chế biến, máy móc thiết bị chế biến nguyên liệu thuốc lá, đặc biệt là điều kiện về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm thuốc lá tại khoản 4 Điều 16, khoản 2 Điều 22 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP thì đề nghị giữ nguyên như Nghị định 67/2013/NĐ-CP.
	Các điều kiện về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm thuốc lá là điều kiện bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định. Thực hiện chủ trương của Chính phủ, dự thảo Nghị định đã không quy định thêm các điều kiện này nhằm đơn giản hóa và cắt giảm thủ tục hành chính.

	Điều 23. Điều kiện, trình tự thủ tục đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ; đầu tư sản xuất thuốc lá xuất khẩu, gia công thuốc lá xuất khẩu; chuyển mục đích sử dụng máy móc thiết bị; đầu tư chế biến nguyên liệu thuốc lá

	a) Việc đầu tư xây mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao công suất của các cơ sở sản xuất sản phẩm thuốc lá để tiêu thụ trong nước không được vượt quá tổng sản lượng được phép sản xuất của toàn ngành thuốc lá. Doanh nghiệp phải xây dựng phương án sử dụng máy móc thiết bị khi đầu tư mới và chịu trách nhiệm trong việc sử dụng sản xuất nội tiêu không được vượt quá tổng năng lực đã được công bố.
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	+ Khoản 1.a, đề nghị làm rõ “năng lực đã được công bố” là do cơ quan, đơn vị nào công bố.


	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định


	c) Doanh nghiệp phải báo cáo Bộ Công Thương kết quả xử lý máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá đã thay thế trong quá trình đầu tư; tự chịu trách nhiệm trước pháp luật việc sử dụng máy móc thiết bị không được vượt quá tổng năng lực sản xuất của doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá được Bộ Công Thương xác định theo quy định tại Điều 21 Nghị định này.
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Khoa học và Công nghệ
	+ Khoản 2.c, dẫn chiếu tới Điều 21 là chưa chính xác.


	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	Bộ Tư pháp
	Về trình tự, thủ tục đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ; đầu tư sản xuất thuốc lá xuất khẩu, gia công thuốc lá xuất khẩu; chuyển mục đích sử dụng máy móc thiết bị; đầu tư chế biến nguyên liệu thuốc lá (Điều 23 dự thảo Nghị định), đề nghị rà soát quy định của dự thảo Nghị định, tránh chồng chéo, mâu thuẫn với các quy định của pháp luật đầu tư về trình tự, thủ tục đầu tư.
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	Điều 24. Đầu tư nước ngoài sản xuất sản phẩm thuốc lá

	
	Bộ Tài chính
	Hiện nay, Luật doanh nghiệp nói riêng và pháp luật về doanh nghiệp nói chung chưa có quy định thế nào là “tỷ lệ chi phối”. Vì vậy, để cụ thể hóa Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, thống nhất về cách hiểu và thực hiện trong thực tế, đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu, sửa lại quy định tại điều này theo hướng:
“1. Điều kiện thành lập dự án có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất sản phẩm thuốc lá:

b) Nhà nước chiếm tỷ lệ chi phối trong nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại doanh nghiệp có giấy phép sản xuất thuốc lá.

c) Doanh nghiệp có giấy phép sản xuất thuốc lá nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp  chiếm cổ phần/vốn góp chi phối trong Dự án.”


	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	+Khoản 1, từ 01/7/2015, pháp luật về đầu tư đã không còn quy định về hình thức liên doanh (theo Mục 1 Chương IV Luật Đầu tư 2014, Luật Đầu tư 2020)

+ Khoản 2, theo Luật Đầu tư, Bộ Công Thương không phải là cơ quan đăng ký đầu tư, do đó, việc quy định các nhà đầu tư phải nộp hồ sơ về Bộ Công Thương là không đúng quy định.

+ Điểm e Khoản 1 Điều 31 Luật Đầu tư 2014 quy định "sản xuất thuốc lá điếu" thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Quy trình thẩm định, cấp chủ trương đầu tư cho loại dự án này được quy định tại Điều 34 Luật Đầu tư 2014. Tuy nhiên, Luật Đầu tư 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) đã bỏ quy định về thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án "sản xuất thuốc lá điếu". Do đó, tùy thuộc đặc điểm, dự án FDI sẽ có thể: (i) Thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu thuộc Điều 32 Luật Đầu tư 2020); hoặc (ii) Chỉ thuộc diện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu không thuộc Điều 32 Luật Đầu tư 2020).

+ Điều 4 Luật Đầu tư 2020 không cho phép quy định thêm thủ tục đầu tư ngoài quy định, do đó, các Điểm a, b, c Khoản 2 là chưa phù hợp.

+ Khoản 3, Luật Đầu tư 2020 không có quy định về "hình thức hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp", do đó, đề nghị rà soát lại: (i) Trường hợp thực hiện theo hình thức Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh (BCC) theo Luật Đầu tư thì quy định theo hình thức đầu tư này; (ii) Trường hợp thực hiện theo Luật Sở hữu trí tuệ hoặc Luật Chuyển giao công nghệ thì quy định theo các pháp luật tương ứng.
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

Theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, dự thảo Nghị định chỉ quy định Bộ Công Thương là cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư đối với ngành nghề kinh doanh thuốc lá. Việc triển khai đăng ký thành lập Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư được quy định cụ thể tại điểm d khoản 1 Điều 24 dự thảo Nghị định “d. Sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương, các bên liên doanh mới được triển khai đăng ký thành lập liên doanh theo quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư”.

Dự thảo Nghị định quy định về Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp theo Luật Sở hữu trí tuệ và quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

	
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Điểm b khoản 3, đề nghị xem xét giữ nguyên như quy định hiện hành tại Điểm b Khoản 3 Điều 25 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP “Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ….. Bộ Công Thương xem xét trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định…” để phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 21 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
	Khoản 4 Điều 21 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá chỉ quy định về hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

	Điều 25. Điều kiện cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá

	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	+ Khoản 1.c, đề nghị làm rõ lý do thay đổi quy định tối thiểu từ 02 thương nhân (tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP) xuống còn 01 thương nhân.

+ Khoản 1.d, đề nghị quy định cụ thể về việc “được Bộ Công Thương chấp thuận” và thủ tục để được chấp thuận.

+ Đề nghị bổ sung giải trình về việc bỏ điều kiện về kho hàng, về phương tiện vận tải, … so với Nghị định số 67/2013/NĐ-CP.

	1. Ý thứ nhất: “Khoản 1.d, đề nghị quy định cụ thể về việc “được Bộ Công Thương chấp thuận” và thủ tục để được chấp thuận”. Thuốc lá là mặt hàng hạn chế kinh doanh và là ngành nghề kinh doanh có điều kiện đặc biệt, thuốc lá có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, bên cạnh đó, do lợi nhuận thu được khá cao từ kinh doanh thuốc lá nhập lậu (và các hành vi gian lận thương mại khác) thời gian qua hoạt động kinh doanh trái pháp luật khá phổ biến, do đó việc phối hợp, thống nhất giữa sản xuất và lưu thông thuốc lá là cần thiết để quản lý hệ thống sản xuất-phân phối thuốc lá không bị cắt khúc. Khi các thương nhân xin cấp giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá, Bộ Công Thương sẽ căn cứ Khoản 6 Điều 39 quy định “Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá phải báo cáo về Bộ Công Thương và Bộ Tài chính tình hình sản xuất kinh doanh thuốc lá bao gồm: Sản lượng sản xuất, sản lượng xuất khẩu, sản lượng nhập khẩu, sản lượng tiêu thụ, giá bán, số thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng phải nộp theo từng nhãn sản phẩm và hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá, kế hoạch phát triển thị trường của doanh nghiệp” để chấp thuận và cấp GP cho thương nhân. Nội dung này hoàn toàn do thương nhân sản xuất suất thuốc lá quyết định.

2. Đối với ý:  “Khoản 1.c, đề nghị làm rõ lý do thay đổi quy định tối thiểu từ 02 thương nhân (tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP) xuống còn 01 thương nhân” và ý “Đề nghị bổ sung giải trình về việc bỏ điều kiện về kho hàng, về phương tiện vận tải, … so với Nghị định số 67/2013/NĐ-CP”

Thực hiện Chính phủ kiến tạo, cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh tạo điều kiện tối đã hỗ trợ goanh nghiệp các điều kiện được cắt bỏ ở trên đã được BCT cắt bỏ tại nghị định số 106/2017/NĐ-CP (những điều kiện còn lại đã tối giản nhất và cần thiết để kiểm soát nguồn cung cấp thuốc lá (Theo Điều 22, Luật Phòng chống tác hại Thuốc lá).

	
	Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI
	Dự thảo có một số quy định có tính chất là “giấy phép con” (yêu cầu doanh nghiệp phải xin phép/xác nhận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được cấp giấy phép kinh doanh), tuy nhiên Dự thảo lại không có quy định về trình tự, thủ tục hoặc dẫn chiếu tới văn bản có quy định về vấn đề này, cụ thể:

       Bộ Công Thương chấp thuận kế hoạch mở rộng và phát triển thị trường phân phối của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá (điểm d khoản 1 Điều 25)
Kinh doanh thuốc lá là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, “thuốc lá” là sản phẩm có tác động trực tiếp đến sức khỏe con người vì vậy cần phải có các biện pháp quản lý chặt chẽ nhằm đảm bảo lợi ích công cộng này. Tuy nhiên, các biện pháp quản lý thông qua hình thức về thủ tục hành chính cần được thiết kế một cách minh bạch để các doanh nghiệp có thể nhận biết và thực hiện một cách thuận lợi. Đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ các thủ tục để có được các loại giấy phép trên hoặc dẫn chiếu tới văn bản có quy định.
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	SCT Hà Giang
	Đề nghị xem xét chỉnh sửa quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 26 để đảm bảo phù hợp với quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 25 tại dự thảo Nghị định. Ngoài ra, đối tượng bán lẻ sản phẩm thuốc lá hiện nay chủ yếu là các hộ kinh doanh cá thể, do vậy cần có sự cân nhắc về việc đưa ra giải thích từ ngữ “Doanh nghiệp bán lẻ sản phẩm thuốc lá” tại Khoản 12 Điều 3 và yêu cầu hồ sơ “Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” tại điểm b, Khoản 3 Điều 26 để tránh tác động lớn đến nhóm này
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	SCT Nam Định, SCT Lào Cai
	Đề nghị bổ sung điều kiện cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại Khoản 3: “Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh” 
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	SCT Sơn La
	Tại điểm c Khoản 2: đề nghị xem xét sửa nội dung “tối thiểu phải từ 02 thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá trở lên” thành “tối thiểu phải từ 05 thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá trở lên”
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	Điều 26. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép mua bán thuốc lá

	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	khoản 1.d, 2.đ, đề nghị quy định cụ thể về báo cáo kết quả kinh doanh của mấy năm.


	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	SCT Vĩnh Long, SCT Long An
	Đề nghị bỏ điểm d Khoản 1 và Khoản 2 “Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp (đối với trường hợp xin cấp lại, cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép”. Lý do: cấp lại, cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thành phần hồ sơ đã được quy định tại Điều 36, Điều 37
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	SCT Kiên Giang
	Điều chỉnh tại điểm e Khoản 2 về Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá: “Bảng kê danh sách thương nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (nếu đã kinh doanh) của các thương nhân đã, hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá trên địa bàn”
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	SCT Nghệ An
	Điều chỉnh tại điểm e Khoản 2 về Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá: “Bảng kê danh sách thương nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (nếu đã kinh doanh) của các thương nhân đã, hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá trên địa bàn”
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	SCT Kiên Giang, SCT Nam Định
	Điều chỉnh tại điểm b Khoản 3 về Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá: “Bản giao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh”
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	SCT Nghệ An
	Điều chỉnh tại điểm b Khoản 3 về Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá: “Bản giao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã”
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	SCT Long An
	Đề nghị điều chỉnh điểm c Khoản 2 thành: “Bản sao các văn bản giới thiệu kèm bản sao Giấy phép mua bán thuốc lá của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh”
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	SCT Long An
	Đề nghị điều chỉnh điểm c Khoản 3 thành: “Bản sao các văn bản giới thiệu kèm bản sao Giấy phép mua bán thuốc lá của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh”

	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	SCT Nam Định
	Tại Khoản 2 Điều 26: đề nghị làm rõ Báo cáo kết quả kinh doanh của mấy năm? Có cần kèm theo bảng kê chi tiết danh sách và bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán với mỗi nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm thuốc lá hoặc doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá khác không
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	SCT Lào Cai
	Tại điểm e, Khoản 2 và điểm b Khoản 3 Điều 26 đề nghị thay thế cụm từ “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” thành “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	SCT Sơn La

SCT Sơn La
	Tại Khoản 2, đề nghị bổ sung thêm thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá: (i)Tài liệu chứng minh địa điểm kinh doanh; (ii) Giấy phép sản xuất hoặc Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá của nhà cung cấp
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	
	Đề nghị bỏ điểm đ Khoản 2 Điều 26 do tại Điều 25 không quy định về điều kiện tài chính đối với doanh nghiệp mua bán sản phẩm thuốc lá
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	Điều 27. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá

	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	khoản 2.a, dẫn chiếu tới Điều 27 là chưa chính xác.


	Đã tiếp thu và chỉnh sửa và dự thảo Nghị định

	
	SCT Vĩnh Long, SCT Điện Biên, SCT Long An, SCT Nghệ An, SCT Hà Nội, SCT Lạng Sơn, SCT Đồng Nai, SCT Sơn La, SCT Hà Nam
	Tại Khoản 1, điểm c, đề nghị điều chỉnh “Phòng Công Thương” thành “Phòng Kinh tế và Hạ tầng” cho phù hợp thực tế
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa và dự thảo Nghị định

	
	SCT Điện Biên, SCT Nghệ An, SCT Hải Dương, SCT Hà Nội, SCT Lào Cai, SCT Lạng Sơn, SCT Đồng Nai, SCT Bắc Kạn, SCT Bắc Giang, SCT Hà Nam
	Tại điểm a Khoản 3, đề nghị thay thế cụm từ “Cục Quản lý thị trường” thành “Tổng cục Quản lý thị trường”
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa và dự thảo Nghị định

	
	SCT Điện Biên, SCT Long An, SCT Nghệ An, SCT Hải Dương, SCT Hà Nội, SCT Lào Cai, SCT Lạng Sơn, SCT Bắc Kạn, SCT Đồng Nai, SCT Bắc Giang, SCT Hà Nam
	Tại điểm b Khoản 3, đề nghị thay thế cụm từ “Chi cục Quản lý thị trường” thành “Cục Quản lý thị trường”
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa và dự thảo Nghị định

	
	SCT Điện Biên, SCT Long An, SCT Trà Vinh, SCT Nghệ An, SCT Hải Dương, SCT Hà Nội, SCT Lào Cai, SCT Lạng Sơn, SCT Đồng Nai, SCT Bắc Kạn, SCT Bắc Giang, SCT Hà Nam
	Tại điểm c Khoản 3, đề nghị thay thế cụm từ “Chi cục Quản lý thị trường” thành “Cục Quản lý thị trường”
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa và dự thảo Nghị định

	Điều 28. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân được cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá

	
	Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI
	Theo quy định tại Dự thảo thì “Doanh nghiệp bán lẻ sản phẩm thuốc lá” là “doanh nghiệp mua sản phẩm thuốc lá từ doanh nghiệp phân phối sản phẩm thuốc lá hoặc doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá để bán trực tiếp cho người tiêu dùng” (khoản 12 Điều 3); “thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá được mua sản phẩm thuốc lá từ thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá để bán tại các địa điểm được cấp phép” (khoản 6 Điều 28). 

Các quy định trên được hiểu doanh nghiệp bán lẻ sản phẩm thuốc lá sẽ không được mua sản phẩm từ doanh nghiệp sản xuất thuốc lá, doanh nghiệp bán lẻ sản phẩm thuốc lá khác để bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Điều này chưa thật hợp lý, bởi với nguyên tắc quản lý kinh doanh thuốc lá là kiểm soát “về mức cung cấp thuốc ra thị trường (bao gồm sản lượng sản xuất và nhập khẩu thuốc lá)” (khoản 3 Điều 4 Dự thảo), Nhà nước đã kiểm soát số lượng sản phẩm thuốc lá cung cấp ra thị trường – đảm bảo mục tiêu quản lý quan trọng trong lĩnh vực này (kiểm soát nguồn cung). Các thương nhân có giấy phép thực hiện các hoạt động mua bán sản phẩm thuốc lá với nhau đều bị khống chế trong tổng sản lượng này, do đó không cần thiết phải kiểm soát về các chủ thể được thực hiện các hoạt động mua bán sản phẩm hàng hóa. Mặt khác, quy định này cũng can thiệp vào quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp một cách chưa hợp lý.

Vì vậy, để đảm bảo tính hợp lý, đề nghị Ban soạn thảo bổ sung quy định doanh nghiệp bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá được quyền mua sản phẩm thuốc là từ thương nhân/doanh nghiệp sản xuất thuốc lá, thương nhân/ doanh nghiệp bán lẻ thuốc lá khác.
	Qua theo dõi hệ thống phân phối thuốc  lá thời gian qua cho thấy, Thương nhân bán lẻ thuốc lá là thương nhân trực tiếp đưa sản phẩm thuốc lá đến người tiêu dùng cuối cùng, tại khâu bán lẻ này hàng lậu, gian lận thương mại thâm nhập nhanh vào thị trường…sẽ khó kiểm soát về số lương, chất lượng…gây nhiều khó khăn cho cong tác quản lý nhà nước. Bản thân các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá cũng không muốn phát triển trực tiếp hệ thống bán lẻ này do không quản lý được các thương nhân bán lẻ này, mà quản lý hệ thống phân phối thuốc lá thông qua hệ thống bán buôn. Vì vậy, cấu trúc hệ thống phân phối thuốc lá như  Dự thảo Nghị định là phù hợp thức tiễn và góp phần  “Quản lý nguồn gốc, sự di chuyển và tính hợp pháp của thuốc lá.” Theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

	
	Bộ Tài chính
	Tại Khoản 8 Điều 28 dự thảo Nghị định, đề nghị bỏ cụm từ quy định “Thương nhân được cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá phải nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.” Vì nội dung này đã được quy định tại Điều 38 dự thảo Nghị định.
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	SCT Lào Cai
	Đề nghị làm rõ khái niệm “đại lý bán lẻ”
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	SCT Hà Giang
	Đề xuất trong Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá phải thể hiện nội dung liên quan đến các điểm bán lẻ của thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá và thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	Điều 29. Xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm thuốc lá nhằm mục đích thương mại

	
	Bộ Tài chính
	Nội dung điều này có đề cập đến hoạt động xuất khẩu thuốc lá. Tuy nhiên, dự thảo chưa hướng dẫn việc cấp phép đối với hoạt động nhập khẩu.
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào nội dung dự thảo Nghị định

	Điều 30. Xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm thuốc lá nhằm mục đích phi thương mại

	
	Bộ Tài chính
	Đề nghị sửa lại tên Điều này là “Nhập khẩu thuốc lá không nhằm mục đích thương mại”
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào nội dung dự thảo Nghị định

	
	Bộ Tài chính
	Khoản 1 đề nghị sửa thành “Cá nhân nhập cảnh vào lãnh thổ Việt Nam mang theo thuốc lá không vượt quá định mức miễn thuế đối với hành lý của người nhập cảnh theo quy định của Chính phủ.”

Khoản 2 đề nghị sửa thành “Các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế tại Việt Nam thực hiện nhập khẩu thuốc lá theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam”
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào nội dung dự thảo Nghị định

	Điều 31. Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại

	
	Bộ Tài chính
	Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, hướng dẫn quy định về trình tự, thủ tục tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu để đảm bảo thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện như quy định về phương pháp tiêu hủy, điều kiện tổ chức thực hiện tiêu hủy.
	Việc xử lý tiêu hủy thuốc lá hiện đang được Thủ tướng Chính phủ quy định. Dự thảo Nghị định đã quy định Thuốc lá giả, thuốc lá nhập lậu đều bị tịch thu để tiêu hủy, trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

	Điều 32. Quản lý máy móc thiết bị chuyên ngành sản xuất thuốc lá

	
	Bộ Tài chính
	Đề nghị chỉ quy định việc nhượng bán máy móc, thiết bị thực hiện theo quy định pháp luật liên quan để có thể bao quát hết các trường hợp có thể phát sinh trong thực tế bởi việc tự ý tiêu hủy máy móc không phải lúc nào doanh nghiệp cũng được tự tiêu hủy mà trước khi tiêu hủy phải báo cáo cấp có thẩm quyền.
Khoản này có đề cập đến việc chỉ nhượng bán máy móc thiết bị còn giá trị sử dụng cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất thuốc lá. Tuy nhiên, việc đánh giá còn giá trị sử dụng là rất khó thực hiện. Để có cơ sở thực tiễn, đề nghị quy định cơ sở để được coi là còn giá trị sử dụng.

Ngoài ra, việc tạm nhập – tái xuất hàng hóa phải phù hợp với quy định hiện hành về hoạt động tạm nhập tái xuất. Tuy nhiên, theo Dự thảo thì máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá thanh lý đã trải qua quá trình sử dụng, không gắn liền với hoạt động tạm nhập tái xuất. Do đó, việc sử dụng hình thức “Tái xuất” là chưa phù hợp.

Khoản này có nêu hoạt động thanh lý, tuy nhiên không rõ thanh lý bao gồm hoạt động nào? Đề nghị nêu rõ để có cơ sở thực hiện.

Khoản 6 có đề cập đến xử lý khi không thực hiện tiêu hủy, tuy nhiện hiện dự thảo không có quy định rõ về trình tự xử lý trong quá trình tiêu hủy (có phải báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi tiêu hủy hay không?). Do đó, để có cơ sở thực hiện, đề nghị cân nhắc sửa đổi cho phù hợp.
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào nội dung dự thảo Nghị định

	Điều 33. Nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá

	
	Bộ Tài chính
	Điều này đề cập đến việc quản lý đối với hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành. Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu máy móc thiết bị để phục vụ cho hoạt động sản xuất xuất khẩu, hoặc gia công cho đối tác nước ngoài thì doanh nghiệp có phải đáp ứng yêu cầu quản lý nào không? Tại Dự thảo chưa có quy định đối với trường hợp này.
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	Điều 34. Quản lý nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá

	
	Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI
	Dự thảo có nhiều quy định liên quan đến thủ tục hành chính. Các quy định về trình tự, thủ tục khá rõ ràng, cụ thể, tuy nhiên một số quy định về hồ sơ đề nghị cấp phép chưa đảm bảo tính minh bạch, cụ thể:

Trong các quy định về hồ sơ xin cấp giấy phép, Dự thảo quy định doanh nghiệp phải cung cấp các tài liệu chứng minh đáp ứng được điều kiện kinh doanh (ví dụ: trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá phải có “tài liệu chứng minh doanh nghiệp đầu tư trực tiếp vùng trồng; tài liệu chứng minh có quy mô đầu tư trồng cây thuốc lá ít nhất 100 ha/vụ mỗi năm trong đó có 1 vùng trồng với diện tích trồng tối thiểu 40 ha” (khoản 3, 4 Điều 8 Dự thảo); …). Không rõ tài liệu nào sẽ chứng minh được các điều kiện kinh doanh tương ứng với từng loại giấy phép quy định tại Dự thảo? Việc không quy định cụ thể các loại tài liệu này sẽ tạo ra nhiều cách hiểu khác nhau giữa các đối tượng áp dụng và có nguy cơ sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Để đảm bảo tính minh bạch, đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ ràng, cụ thể các loại tài liệu trong các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	c) Có hồ sơ chứng minh quyền sở hữu công nghiệp đối với sản phẩm thuốc lá sản xuất xuất khẩu, gia công xuất khẩu;


	Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI
	Dự thảo có một số quy định có tính chất là “giấy phép con” (yêu cầu doanh nghiệp phải xin phép/xác nhận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được cấp giấy phép kinh doanh), tuy nhiên Dự thảo lại không có quy định về trình tự, thủ tục hoặc dẫn chiếu tới văn bản có quy định về vấn đề này, cụ thể:

      Bộ Công Thương đồng ý cho doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá; đăng ký hạn ngạch thuế quan mặt hàng nguyên liệu thuốc lá để sản xuất sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước (điểm c khoản 2 Điều 34);

Kinh doanh thuốc lá là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, “thuốc lá” là sản phẩm có tác động trực tiếp đến sức khỏe con người vì vậy cần phải có các biện pháp quản lý chặt chẽ nhằm đảm bảo lợi ích công cộng này. Tuy nhiên, các biện pháp quản lý thông qua hình thức về thủ tục hành chính cần được thiết kế một cách minh bạch để các doanh nghiệp có thể nhận biết và thực hiện một cách thuận lợi. Đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ các thủ tục để có được các loại giấy phép trên hoặc dẫn chiếu tới văn bản có quy định.
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	3. Doanh nghiệp nhập khẩu, sử dụng nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để thực hiện sản xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu sản phẩm thuốc lá phải đáp ứng các điều kiện sau:

d) Được sự đồng ý của Bộ Công Thương.


	Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI
	Dự thảo có một số quy định có tính chất là “giấy phép con” (yêu cầu doanh nghiệp phải xin phép/xác nhận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được cấp giấy phép kinh doanh), tuy nhiên Dự thảo lại không có quy định về trình tự, thủ tục hoặc dẫn chiếu tới văn bản có quy định về vấn đề này, cụ thể:

     Bộ Công Thương đồng ý cho doanh nghiệp nhập khẩu, sử dụng nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để thực hiện sản xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu sản phẩm thuốc lá (điểm d khoản 3 Điều 34 Dự thảo);

Kinh doanh thuốc lá là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, “thuốc lá” là sản phẩm có tác động trực tiếp đến sức khỏe con người vì vậy cần phải có các biện pháp quản lý chặt chẽ nhằm đảm bảo lợi ích công cộng này. Tuy nhiên, các biện pháp quản lý thông qua hình thức về thủ tục hành chính cần được thiết kế một cách minh bạch để các doanh nghiệp có thể nhận biết và thực hiện một cách thuận lợi. Đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ các thủ tục để có được các loại giấy phép trên hoặc dẫn chiếu tới văn bản có quy định.


	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	4. Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá để sản xuất xuất khẩu hoặc gia công xuất nguyên liệu thuốc lá cho đối tác nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau:

d) Được sự đồng ý của Bộ Công Thương.


	Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI
	Dự thảo có một số quy định có tính chất là “giấy phép con” (yêu cầu doanh nghiệp phải xin phép/xác nhận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được cấp giấy phép kinh doanh), tuy nhiên Dự thảo lại không có quy định về trình tự, thủ tục hoặc dẫn chiếu tới văn bản có quy định về vấn đề này, cụ thể:

        Bộ Công Thương đồng ý cho doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá để sản xuất xuất khẩu hoặc gia công xuất nguyên liệu thuốc lá cho đối tượng nước ngoài (điểm d khoản 4 Điều 34 Dự thảo);

Kinh doanh thuốc lá là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, “thuốc lá” là sản phẩm có tác động trực tiếp đến sức khỏe con người vì vậy cần phải có các biện pháp quản lý chặt chẽ nhằm đảm bảo lợi ích công cộng này. Tuy nhiên, các biện pháp quản lý thông qua hình thức về thủ tục hành chính cần được thiết kế một cách minh bạch để các doanh nghiệp có thể nhận biết và thực hiện một cách thuận lợi. Đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ các thủ tục để có được các loại giấy phép trên hoặc dẫn chiếu tới văn bản có quy định.
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	Điều 35. Tem sản phẩm thuốc lá

	
	Bộ Tài chính
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 35 dự thảo như sau:

“5. Bộ Tài chính in, phát hành và tổ chức cấp tem có thu tiền do doanh nghiệp theo đúng quy định. Bộ Tài chính quy định về mẫu tem sản phẩm thuốc lá, giá bán tem và cơ chế quản lý, sử dụng tem sản phẩm thuốc lá sản xuất trong nước và sản phẩm thuốc lá nhập khẩu”
	Trường hợp Nhà nước cấp tem thuốc lá cho doanh nghiệp nhằm mục đích quản lý và thu thuế thì về nguyên tắc nhà nước sẽ trả kinh phí in tem. Mục đích của dán tem là để phục vụ quản lý nhà nước, nhằm mục đích thu thuế, chống hàng lậu. 
Việc in và sử dụng tem đã được quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Ngoài ra, theo quy định tại Luật Phí và Lệ phí số 97/2015/QH13, tiền cấp tem thuốc lá không nằm trong danh mục phí, lệ phí (được phép thu) và tại Điều 16 quy định cấm “Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức, cá nhân tự đặt và thu các loại phí, lệ phí”. 

Vì vậy, đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

	Điều 36. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép xuất nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá

	
	Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI
	Dự thảo có nhiều quy định liên quan đến thủ tục hành chính. Các quy định về trình tự, thủ tục khá rõ ràng, cụ thể, tuy nhiên một số quy định về hồ sơ đề nghị cấp phép chưa đảm bảo tính minh bạch, cụ thể:

Trong các quy định về hồ sơ xin cấp giấy phép, Dự thảo quy định doanh nghiệp phải cung cấp các tài liệu chứng minh đáp ứng được điều kiện kinh doanh (ví dụ: trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá phải có “tài liệu chứng minh doanh nghiệp đầu tư trực tiếp vùng trồng; tài liệu chứng minh có quy mô đầu tư trồng cây thuốc lá ít nhất 100 ha/vụ mỗi năm trong đó có 1 vùng trồng với diện tích trồng tối thiểu 40 ha” (khoản 3, 4 Điều 8 Dự thảo); …). Không rõ tài liệu nào sẽ chứng minh được các điều kiện kinh doanh tương ứng với từng loại giấy phép quy định tại Dự thảo? Việc không quy định cụ thể các loại tài liệu này sẽ tạo ra nhiều cách hiểu khác nhau giữa các đối tượng áp dụng và có nguy cơ sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Để đảm bảo tính minh bạch, đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ ràng, cụ thể các loại tài liệu trong các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	SCT Lào Cai
	Tại Khoản 2 đề nghị bổ sung thành phần hồ sơ khi Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép xuất nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá : “Báo cáo kết kết quả kinh doanh của doanh nghiệp”
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	SCT Đồng Nai
	Đề nghị điều chỉnh thời hạn giải quyết hồ sơ cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép xuất nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá là phải ít hơn hoặc tối đa bằng 10 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (quy định hiện tại là 15 ngày)
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	SCT Bắc Kạn
	Đề nghị điều chỉnh thời gian giải quyết cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép xuất nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá là 10 ngày làm việc để phù hợp với thời gian cấp mới (10 ngày làm việc)
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	Điều 37. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép xuất nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá


	
	SCT Lào Cai
	Tại Khoản 2 đề nghị bổ sung thành phần hồ sơ khi Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép xuất nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá: “Báo cáo kết kết quả kinh doanh của doanh nghiệp”
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	
	Đề nghị điều chỉnh thời hạn giải quyết hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép xuất nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá là phải ít hơn hoặc tối đa bằng 10 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (quy định hiện tại là 15 ngày)
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	SCT Bắc Kạn
	Đề nghị điều chỉnh thời gian giải quyết cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép xuất nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá là 10 ngày làm việc để phù hợp với thời gian cấp mới (10 ngày làm việc)
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	Điều 38. Phí cấp phép

	
	Bộ Tài chính
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 38 dự thảo Nghị định để phù hợp với quy định tại Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 như sau:

“Điều 38. Phí cấp phép thẩm định điều kiện kinh doanh
Tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép xuất nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá phải nộp phí theo quy định của Bộ Tài chính pháp luật về phí, lệ phí hiện hành
”
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	SCT Bình Dương
	Đề nghị điều chỉnh tiêu đề Điều 38 thành: Phí và lệ phí
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	Điều 39. Chế độ báo cáo

	
	SCT Long An
	Bỏ quy định yêu cầu báo cáo định kỳ về “tình hình kinh doanh” đối với thương nhân bán lẻ do thực tế đây chủ yếu là những hộ kinh doanh nhỏ lẻ, không thực hiện sổ sách kế toán. Việc quản lý tình hình kinh doanh đối với thương nhân bán lẻ sẽ được thực hiện thông qua thương nhân phân phối, thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	SCT Lạng Sơn
	Đề nghị bổ sung tại Khoản 5 Điều 39: “Doanh nghiệp đầu tư trồng cây thuốc lá, mua bán nguyên liệu thuốc lá, kinh doanh phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá báo cáo tình hình kinh doanh về cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép và về cơ quan Công Thương nơi thương nhân đặt trụ sở chính và nơi thương nhân có vùng đầu tư trồng cây thuốc lá.”
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	Bộ Tài chính
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 39 dự thảo Nghị định như sau:

‘6. Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu sản phẩm thuốc lá phải báo cáo về Bộ Công Thương và Bộ Tài chính tình hình sản xuất kinh doanh thuốc lá 6 tháng/lần, bao gồm: Sản lượng sản xuất, sản lượng xuất khẩu, sản lượng nhập khẩu, sản lượng tiêu thụ, giá bán, số thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng phải nộp theo từng nhãn sản phẩm. Hạn nộp báo cáo về Bộ Công Thương, Bộ Tài chính định kỳ 6 tháng/lần trước ngày 30/3 và 30/9 hàng năm”
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định. Ngoài ra, tại Khoản 8 Điều này đã giao Bộ Công Thương hướng dẫn cụ thể chế độ báo cáo.

	Điều 40. Các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc lá

	
	SCT Hưng Yên
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung một số cụm từ tại Khoản 1, 2, 3 Điều 40:

1. Sản xuất, mua bán sản phẩm, nhập khẩu, mua bán giấy cuốn điếu thuốc lá, mua bán nguyên liệu thuốc lá, chế biến nguyên liệu thuốc lá không có giấy phép hoặc giấy phép hết thời hạn; đầu tư trồng cây thuốc lá không có giấy chứng nhận đủ điều kiện.

2. Sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển sản phẩm thuốc lá nhập lậu (trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tái xuất), thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo an toàn thực phẩm, không đảm bảo chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc lá, kém phẩm chất hoặc đã hết hạn sử dụng, ghi nhãn trên bao bì không đúng quy định, không dán tem theo quy định của pháp luật.”

	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	SCT Bình Dương
	Bổ sung hành vi vi phạm về chế độ báo cáo của thương nhân cho cơ quan cấp phép
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	Điều 41. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép xuất nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá..

	
	SCT Hưng Yên
	Đề nghị bổ sung thẩm quyền, trình tự thu hồi Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép xuất nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	SCT Hưng Yên
	Bổ sung tại Khoản 2: “Tổ chức, cá nhân giả mạo hồ sơ cấp phép hoặc không duy trì đầy đủ các điều kiện cấp phép theo quy định hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh theo nội dung cấp phép hoặc kinh doanh không đúng địa điểm ghi trong giấy phép hoặc trong thời hạn một năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép xuất nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá nếu không đi vào hoạt động sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận hoặc giấy phép”
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	Điều 42. Xử lý vi phạm

	
	
	
	

	Điều 43. Trách nhiệm của Bộ Công Thương

	
	SCT Nam Định, SCT Hà Nội
	Đề nghị đưa các nội dung sau vào trong Nghị định này nhằm tinh gọn văn bản, dễ dàng tra cứu và triển khai thực hiện:  mẫu đơn đề nghị, mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép xuất nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá; hướng dẫn chế độ, biểu mẫu báo cáo; Danh mục thiết bị chuyên ngành thuốc lá
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	Điều 44. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

	
	Bộ Tài chính
	Tổ chức in, phát hành và cấp tem có thu tiền cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này và các quy định hiện hành.
	Việc in và sử dụng tem đã được quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Ngoài ra, theo quy định tại Luật Phí và Lệ phí số 97/2015/QH13, tiền cấp tem thuốc lá không nằm trong danh mục phí, lệ phí (được phép thu) và tại Điều 16 quy định cấm “Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức, cá nhân tự đặt và thu các loại phí, lệ phí”. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

	
	SCT Bình Dương
	Đề nghị bổ sung trách nhiệm “Hướng dẫn chế độ thu, nộp phí và lệ phí cấp giấy phép và giấy chứng nhận đủ điều kiện lĩnh vực kinh doanh thuốc lá
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	Điều 45. Trách nhiệm của Bộ Y tế

	1. Hướng dẫn việc đăng ký công bố Tiêu chuẩn cơ sở, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm thuốc lá.
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Đề nghị xem xét chỉnh sửa thành “Hướng dẫn việc đăng ký bản công bố tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc lá”
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	Điều 46. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ

	
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Đề nghị sửa thành “Phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về nguyên liệu thuốc lá và tổ chức thẩm định, công bố tiêu chuẩn quốc gia về nguyên liệu thuốc lá”
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	Điều 47. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

	
	
	
	

	Điều 48. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	
	
	
	

	Điều 49. Điều khoản chuyển tiếp

	
	
	
	

	Điều 50. Hiệu lực thi hành

	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Đề nghị nghiên cứu rà soát các quy định tại dự thảo Nghị định để thống nhất với Điều 3 Nghị định số 08/2018/NĐ-CP và bổ sung quy định bãi bỏ hiệu lực của Điều 3 Nghị định số 08/2018/NĐ-CP
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	Điều 51. Tổ chức thực hiện và trách nhiệm thi hành

	
	
	
	

	Các vấn đề khác

	
	Bộ Tài chính
	Về tên gọi dự thảo Nghị định: tên gọi Dự thảo chỉ bao gồm nội dung kinh doanh thuốc lá nêu tại Điều 19. Tuy nhiên, Chương IV Dự thảo có đề cập đến quản lý máy móc, thiết bị, nguyên liệu. Do đó, đề nghị rà soát để quy định tên gọi Nghị định bao quát được nội hàm của dự thảo Nghị định.
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định. Tên gọi của Nghị định đã tiếp thu, chỉnh sửa thành Nghị định về kinh doanh thuốc lá để bao quát được nội hàm của dự thảo Nghị định.

	
	Bộ Tài chính
	Về căn cứ pháp lý ban hành Nghị định: đề nghị bổ sung “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019”
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Chương X về trách nhiệm quản lý nhà nước, đề nghị bổ sung trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư đối với các dự án thuộc thẩm quyền, trình Thủ tướng Chính phủ.
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI
	Một trong những biện pháp quản lý kinh doanh thuốc lá là “Nhà nước thực hiện kiểm soát về mức cung cấp thuốc lá ra thị trường (bao gồm sản lượng sản xuất và nhập khẩu thuốc lá)” (khoản 3 Điều 4 Dự thảo).

Bộ Công Thương sẽ công bố tổng sản lượng sản xuất của toàn ngành thuốc lá (khoản 1 Điều 19 Dự thảo). Trên cơ sở kết quả kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất thuốc lá trong 03 năm và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh của 05 năm tiếp theo, Bộ Công Thương xem xét và công bố sản lượng được phép sản xuất và nhập khẩu của từng doanh nghiệp sản xuất thuốc lá trong giai đoạn 05 năm tiếp theo trong Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá của doanh nghiệp (khoản 3 Điều 19 Dự thảo).

Tổng sản lượng sản xuất của toàn ngành thuốc lá là 7,214 tỷ bao (khoản 1 Điều 20).

Với các quy định về tổng sản lượng sản xuất và nhập khẩu sản phẩm thuốc lá ở trên, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, xem xét vấn đề sau:

Với mức tổng sản lượng sản xuất của toàn ngành thuốc lá được xác định “cứng” là 7,214 tỷ bao và trường hợp các doanh nghiệp có cấp Giấy phép sản xuất thuốc lá đã được Bộ Công Thương công bố sản lượng được phép sản xuất và nhập khẩu trong Giấy phép thì giải quyết trường hợp các doanh nghiệp mới muốn gia nhập thị trường này như thế nào? Cơ quan nhà nước sẽ từ chối cấp giấy phép mới kể cả trong trường hợp doanh nghiệp đáp ứng được điều kiện cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá? Hay là cơ quan nhà nước sẽ điều chuyển năng lực sản xuất giữa các doanh nghiệp sản xuất đã có giấy phép và doanh nghiệp mới gia nhập thị trường?

Để đảm bảo tính minh bạch về chính sách, đề nghị Ban soạn thảo giải trình và thể hiện rõ trong Dự thảo những vấn đề trên.
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
	Dự thảo Nghị định cần nghiên cứu, cân nhắc bổ sung nội dung: “Điều kiện cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá điện tử” đối với doanh nghiệp liên doanh sản xuất thuốc lá điện tử, vì đây là một sản phẩm có thể thay thế sản phẩm thuốc lá điếu
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
	Đơn vị chủ trì nghiên cứu, rà soát, có ý kiến của các cơ quan chức năng khác nhằm đảm bảo phù hợp vơi quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; lấy ý kiến của các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá (gồm Tổng công ty thuốc lá và các công ty con, công ty liên kết) để đảm bảo tính phù hợp và khả thi
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	Bộ Tư pháp
	Theo quy định tại Điều 1 dự thảo Nghị định, Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan cấp, cấp lại, sửa đổi bổ sung Giấy phép xuất nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá nơi doanh nghiệp có trụ sở chính ở trên địa bàn tỉnh; Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá cho doanh nghiệp có diện tích đầu tư vùng trồng lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp không làm thủ tục xin cấp Giấy phép tại một thời điểm, có thể thực hiện đầu tư mở rộng, đầu tư thêm tại các địa bàn khác thì việc xác định thẩm quyền cấp Giấy phép trong trường hợp này như thế nào. Đề nghị cần quy định rõ trong dự thảo Nghị định để áp dụng.
	

	
	Bộ Tư pháp
	1. Đề nghị cơ quan soạn thảo tổ chức thực hiện xây dựng dự thảo Nghị định theo đúng các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Do đây là văn bản ảnh hưởng lớn đến xã hội nên cần lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để bảo đảm tính minh bạch, khả thi của văn bản. Trong đó, đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, trong đó có Bộ Tư pháp để bảo đảm chất lượng văn bản.

2. Về kỹ thuật xây dựng văn bản, đề nghị rà soát, chỉnh sửa lại nội dung dự thảo Nghị định theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Chương V Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
	Bộ Công Thương đã thực hiện đúng quy định củ Luạt ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đã lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để bảo đảm tính minh bạch, khả thi của văn bản.

Đã tiếp thu, chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định

	
	Bộ Tài chính
	Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì “1... Văn bản quy định chi tiết chỉ được quy định nội dung được giao và không được quy định lặp lại nội dung của văn bản được quy định chi tiết”.Do đó, đề nghị Ban soạn thảo rà soát, bám sát nội dung nêu trên để quy định tại Dự thảo cho phù hợp. Hiện Luật không quy định Chính phủ hướng dẫn chi tiết đối với hoạt động đầu tư sản xuất thuốc là. Tuy nhiên, Dự thảo Nghị định có đề cập đến hoạt động này.
	Theo Luật Doanh nghiệp, Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình, đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi. Ngoài ra, Điều 21 của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá quy định về hoạt động đầu tư sản xuất thuốc lá; Điều 22 của Luật giao Chính phủ quy định cụ thể biện pháp quản lý máy, thiết bị chuyên ngành thuốc lá, nguyên liệu và giấy cuốn điếu thuốc lá. Như vậy, hoạt động đầu tư sản xuất thuốc lá được quy định tại dự thảo Nghị định là hoàn toàn phù hợp.

	
	Bộ Tài chính
	Theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá thì Chính phủ quy định cụ thể về việc cấp giấy phép mua bán, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá; sản xuất, mua bán, nhập khẩu thuốc lá. Tuy nhiên, Chương II Dự thảo hiện đang chỉ quy định về việc cấp giấy phép đối với hoạt động ủy thác nhập khẩu, chế biến nguyên liệu thuốc lá, chưa quy định cấp giấy phép trong trường hợp mua bán, hoặc nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo rà soát sự cần thiết của hoạt động này để quy định bổ sung (nếu có).


	Hoạt động mua bán đã được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 15; hoạt động nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá đã được quy định cụ thể tại Điều 34 dự thảo Nghị định.

	
	Bộ Tài chính
	Đối với hoạt động nhập khẩu (nguyên liệu thuốc lá, nhập khẩu sản phẩm thuốc lá, nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá…), để đảm bảo thống nhất trong quá trình thực hiện, đề nghị Dự thảo cần hướng dẫn rõ trong quá trình thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa, doanh nghiệp cần cung cấp cho cơ quan hải quan giấy tờ gì để cơ quan hải quan có cơ sở thực hiện kiểm tra, thông quan hàng hóa theo quy định.
	Dự thảo Nghị định chỉ quy định giấy phép nhập khẩu đối với các mặt hàng quản lý chuyên ngành tương tự như Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP. Các loại giấy tờ khác như vận đơn, chứng từ thực hiện theo quy định như đối với các loại hàng hóa khác. 

	
	Bộ Tài chính
	Đề nghị sửa đổi tiêu đề của Chương cho phù hợp với nội hàm nêu tại chương, cụ thể : Điều 9 Dự thảo có đề cập đến hoạt động xuất khập khẩu nguyên liệu thuốc lá; tuy nhiên, tiêu đề chương chỉ đề cập đến mua bán, chế biến nguyên liệu thuốc lá.


	Đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định
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